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BÁO CÁO 
Một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý 
Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo các nguyên tắc sau: bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng; không vi phạm nguyên tắc thị trường, không vi phạm các điều ước quốc tế; hỗ trợ có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi trong cân đối nguồn lực để hỗ trợ DNNVV. Ủy ban Kinh tế xin báo cáo các vị ĐBQH chuyên trách một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ DNNVV như sau: 
1. Về ý kiến đề nghị rà soát dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật ngân sách nhà nước, Luật đất đai và các luật thuế.
[bookmark: _GoBack]- Về Luật ngân sách nhà nước và Luật đất đai: So với dự thảo Luật đã trình Quốc hội, dự thảo Luật lần này đã tiếp thu bỏ các quy định liên quan có  thể dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo hoặc phải sửa đổi, bổ sung 2 Luật này. 
- Về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập cá nhân: dự thảo Luật lần này đã tiếp thu bỏ các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân; không quy định cụ thể mức miễn, giảm cụ thể mà chỉ bổ sung nguyên tắc chung về hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, việc quy định mức thuế suất và thời hạn hỗ trợ sẽ được Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung trong các luật thuế. 
- Về Luật đấu thầu: Dự thảo Luật đã bỏ quy định về mức giá đấu thầu xây lắp và mua sắm chỉ dành riêng cho DNNVV để bảo đảm nguyên tắc thị trường (Điều 15 về hỗ trợ đấu thầu mua sắm công). 
- Về Luật đầu tư: Khoản 2, Điều 19 Luật đầu tư quy định 8 nội dung hỗ trợ đầu tư; các chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng đối với đối tượng là dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi. Luật hỗ trợ DNNVV hỗ trợ pháp nhân là các DNNVV. Khoản 2 Điều 36 dự thảo Luật quy định bãi bỏ các hình thức hỗ trợ đầu tư đối với DNNVV quy định tại Điều 19 Luật đầu tư để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Đối với các luật về khoa học công nghệ, Luật đầu tư công, Luật các tổ chức tín dụng, Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo đã rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan và tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
2.Về ý kiến đề nghị hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, phải cụ thể, theo lĩnh vực và cần cân đối nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của chính sách, tránh dàn trải, chung chung. 
- Dự thảo Luật đã tiếp thu, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước và quy định thu hẹp các đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, để tránh quy định mang tính phân biệt đối xử, dự thảo Luật được xử lý kỹ thuật theo hướng không quy định việc loại bỏ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Điều 2 về đối tượng áp dụng mà chuyển xuống Điều 5 về nguyên tắc “Căn cứ vào điều kiện cụ thể trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định nội dung hỗ trợ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn nhà nước”. 
- Dự thảo Luật đã tiếp thu tập trung hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh (mục 2 Chương II). Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước như nguồn tín dụng hỗ trợ từ nhà nước và nguồn vốn của Quỹ phát triển DNNVV, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (Điều 16 và Điều 18). Đối với hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, dự thảo Luật quy định hướng tập trung hỗ trợ đối với DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ đổi mới sáng tạo liên quan đến quy trình công nghệ, vật liệu, linh kiện, máy móc thiết bị nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ (Điều 17). Các lĩnh vực khác sẽ do Chính phủ quyết định tuỳ theo lĩnh vực ưu tiên từng thời kỳ sau khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
- Dự thảo Luật đã bổ sung những quy định nhằm khuyến khích nguồn lực xã hội hỗ trợ DNNVV như quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh các cơ sở ươm tạo; cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV; khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm; Quỹ khởi nghiệp sáng tạo…
3.Về ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm tiêu chí doanh thu, cân nhắc doanh thu từ 200-300 tỷ đồng và nên chọn 2 trong 3 tiêu chí. 
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng quy định tiêu chí trần để xác định DNNVV, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa có số lao động bình quân  của năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí về tài chính, cụ thể là tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 100 tỷ đồng hoặc doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. Việc bổ sung lựa chọn tiêu chí doanh thu cũng phù hợp với thực tế hiện đang áp dụng trong lĩnh vực thuế, ngân hàng. Căn cứ quy định này, Chính phủ quy định chi tiết việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp trong từng thời kỳ để tạo sự ổn định của Luật. 
4. Về ý kiến cho rằng cần có cơ chế mạnh hơn để DNNVV tiếp cận được nguồn vốn tín dụng vì nội dung dự thảo Luật còn chung chung, chưa khuyến khích được các tổ chức tín dụng cho vay vốn, khó khả thi trong thực tế. 
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng quy định trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ có cơ chế, biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV để phù hợp đặc điểm, tình hình của từng thời kỳ; bổ sung quy định khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm và các biện pháp phù hợp khác (khoản 1 Điều 8). Ngoài ra, để hỗ trợ cho các DNNVV có dự án thực sự đem lại hiệu quả nhưng không có tài sản bảo đảm, đáp ứng đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng thông qua hình thức cho vay tín chấp, ngoài việc tăng cường, củng cố chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng, dự thảo Luật còn giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức, cơ quan hữu quan cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin về khách hàng DNNVV để các tổ chức tín dụng và các tổ chức xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm DNNVV (khoản 5 Điều 21). 
Đồng thời, trên thực tế DNNVV thường khó tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng vì năng lực quản trị hạn chế; tài sản bảo đảm ít, phương án, dự án kinh doanh, vay vốn xây dựng không bài bản; hệ thống sổ sách tài chính, kế toán thiếu minh bạch; tiềm lực tài chính yếu; dễ bị rủi ro. Do vậy, bổ sung quy định DNNVV được hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng thông qua các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ DNNVV để tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp (khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật). 
	5. Về ý kiến đề nghị không nên quy định quá nhiều quỹ vì nguồn lực có hạn và để bảo đảm tính khả thi của quỹ, cần quy định rõ tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ phát triển DNNVV, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV.
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, bỏ quy định về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Hiện nay, dự thảo Luật chỉ quy định về ba quỹ, trong đó có hai quỹ đã được thành lập và đang hoạt động. Hai quỹ này cần kiện toàn về tổ chức và mô hình hoạt động để hỗ trợ DNNVV hiệu quả hơn. Chính phủ đang chỉ đạo dự thảo 04 Nghị định hướng dẫn Luật gồm: (i) Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, (ii) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV, (iii) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, (iv) Nghị định về quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV) sẽ được kèm theo dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này.
6. Về ý kiến đề nghị không quy định hỗ trợ thuế hoặc thu hẹp phạm vi theo hướng chỉ hỗ trợ thuế cho các DNNVV là đối tượng hỗ trợ trọng tâm theo quy định của Luật, không hỗ trợ thuế cho toàn bộ DNNVV, tránh làm giảm thu lớn ngân sách nhà nước.
Theo hồ sơ Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 2, việc giảm thuế cho DNNVV cũng được một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Pháp áp dụng. Việc quy định hỗ trợ thuế đối với DNNVV trong dự thảo Luật sẽ tác động làm giảm thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng việc các DNNVV được hưởng lợi sẽ góp phần tăng tổng tài sản, tăng cơ hội đầu tư vốn để mở rộng, phát triển doanh nghiệp, tạo thêm việc làm mới trong dài hạn, qua đó tăng số doanh nghiệp có khả năng nộp thuế, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách một cách bền vững. Đồng thời, trong thời gian qua nước ta cũng đã áp dụng một số chính sách giảm và giãn nợ cho DNNVV. Việc chủ động hỗ trợ thuế cho DNNVV sẽ mang lại tác động tích cực và tốt hơn việc chạy theo xử lý tình thế khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã thu hẹp đối tượng được hỗ trợ nên tác động đến thu ngân sách nhà nước sẽ ít hơn số liệu đã báo cáo Quốc hội. 
7. Về ý kiến đề nghị không thực hiện hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tránh hỗ trợ hai lần vì việc này không bảo đảm việc DNNVV được giảm chi phí thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp.
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, bỏ quy định về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho DNNVV thuê đất công nghiệp (khoản 1 Điều 12) và chỉnh lý cụ thể tại Điều 10 dự thảo Luật. 
8. Về ý kiến cho rằng cần quy định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đối với việc hỗ trợ DNNVV, nhất là các bộ, ngành thay vì quy định trách nhiệm chung chung. 
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, ghép Chương IV và Chương V thành Chương III mới. Đồng thời, tiếp thu và bổ sung một số điều mới quy định trách nhiệm của Chính phủ, quy định rõ trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành có liên quan nhiều đến hỗ trợ DNNVV để bảo đảm việc triển khai Luật, thể hiện từ Điều 20 đến Điều 28 dự thảo Luật.
9.Về ý kiến cho rằng không nên quy định trách nhiệm của VCCI và Hiệp hội DNNVV trong Luật. 
Việc quy định trách nhiệm của VCCI và các hiệp hội, ngành nghề trong dự thảo Luật sẽ góp phần lựa chọn đối tượng hỗ trợ cho trúng và đúng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện. Dự thảo Luật đã tiếp thu, tách riêng trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và hiệp hội, ngành nghề; bổ sung làm rõ trách nhiệm Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc hỗ trợ DNNVV. 
10.Về ý kiến đề nghị đẩy nhanh sửa đổi các luật về thuế để bảo đảm tính đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với DNNVV.
Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, theo đó Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đối với các nội dung hỗ trợ liên quan đến các chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đề nghị Chính phủ tích cực chuẩn bị trình Quốc hội các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hỗ trợ DNNVV về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018. 
	Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin kính trình các đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến./.

	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Thành viên UBKT;
- TT UBPL;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; VPCP;
- Các Vụ: KT, PL;
- Lưu: HC, KT.
- E-pas: 20899
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